
Nam Nữ

1 Thào Thị Nhung 2011 Khuyết tật nghe nói
Thôn Xín Chải, xã Tả Củ Tỷ,
Bắc Hà, Lào Cai

Gia đình thuộc hộ cận nghèo, nhà đông 4 anh
chị em (có 2 anh em khuyết tật bẩm sinh)

Là học sinh lớp 7B, trường
PTDTBT TH&THCS Tả
Củ Tỷ 1

2 Triệu Phúc Bảo 2015
Khuyết tật thần kinh,
tâm thần

Thôn Làng Tát - xã Bản Cái -
huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai

Gia đình thuộc hộ cận nghèo, nhà đông anh
em, 3 anh em đều mắc tật bẩm sinh.

Là học sinh lớp 2A, của Trường
PTDTBT
 TH&THCS Bản Cái

3 Nguyễn Tú Anh 2013 Khuyết tật vận động
Thôn: Nậm Khắp trong,
X.Bảo Nhai, H.Bắc Hà

Gia đình thuộc hộ nghèo. Bố không nghề
nghiệp, bị bệnh PANADO biến chứng vào
gan phải điều trị thường xuyên tại Lào Cai và
Hà Nội; Nguyễn Tú Anh còn bị viêm đa
khớp nhiễm khuẩn phải thường xuyên điều
trị tại Lào Cai và Hà Nội

Là học sinh lớp 5A1, trường Tiểu
học Bảo Nhai A

4 Bàn Văn Công 2015
Khuyết tật thần kinh,
tâm thần

Thôn Bản Ngồ Hạ, xã Nậm
Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào
Cai

Gia đình thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó
khăn.

Là học sinh lớp 2B, của Trường
PTDTBT
 TH Nậm Mòn 2

5 Thào Trung Hiếu 2017
Khuyết tật thần kinh,
tâm thần

Thôn Sín Chải Lùng Chín-xã
Lùng Cải-huyện Bắc  Hà

Gia đình thuộc hộ nghèo. Bố mẹ không có
nghề nghiệp, kinh tế đặc biệt khó khăn. 

Là học sinh lớp 1A, của Trường
PTDTBT
 TH&THCS Lùng Cải

6 Sùng A Cường 2009
Khuyết tật thần kinh,
tâm thần

Thôn Pù Chù Ván, xã Tả Van
Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào
Cai

Gia đình thuộc hộ nghèo. Gia đình học sinh
khó khăn về kinh tế; nhà có 2 con đều khuyết
tật; bố mẹ không có nghề nghiệp

Là học sinh lớp 9A2; trường
PTDTBT TH&THCS Tả Van Chư

7 Vàng Thị Mai Hương 2017 Khuyết tật nhìn
Thôn Nậm Khánh-Xã Nậm
Khánh- Bắc Hà- Lào Cai

Con hộ nghèo, bố mẹ không có nghề nghiệp,
kinh tế gia đình khó khăn

Là học sinh lớp 1; trường
PTDTBT TH&THCS Nậm
Khánh

8 Thào Thị Viễn 2012
Khuyết tật thần kinh,
tâm thần

Thôn Bản phố 1
Hộ nghèo. Mẹ bỏ nhà đi, bố đi làm ăn xa,
hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Là học sinh lớp 6A2, trường
PTDTBT THCS Bản Phố

9 Thèn Minh Nhật 2015 Khuyết tật nhìn Trung Đô - Bảo Nhai 
Con hộ nghèo. Điều kiện kinh tế đặc biệt khó
khăn; bố mẹ bỏ nhau; mẹ không có việc làm;
ở với bà ngoại.

Là học sinh lớp 2B, trường
PTDTBT TH Bảo Nhai B

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVĐ ngày 30/8/2024 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Lào Cai)

DANH SÁCH TRẺ KHUYẾT TẬT ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

TỪ CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC TRẺ KHUYẾT TẬT TỚI TRƯỜNG” NĂM 2024
HUYỆN BẮC HÀ

STT Họ và tên
Năm sinh

Dạng tật Địa chỉ  thường trú Hoàn cảnh gia đình Là học sinh lớp.., của Trường…



10 Vàng Quốc Tuấn 2011
Khuyết tật  khúc xạ
bẩm sinh

Thôn Lử Chồ, Xã Lùng Phình,
Huyện Bắc Hà

Gia đình thuộc hộ nghèo
Là học sinh lớp 6A2. của Trường
THCS&THPT Bắc Hà



Nam Nữ

1 Lý Thuỷ Chi 2013 Khuyết tật Vận động
Thôn Bản Lọt, xã Bản Cầm,
huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào
Cai 

Gia đình thuộc hộ nghèo. Bản thân em Chi
còn mắc bệnh máu trắng, thường xuyên phải
đi bệnh viện để truyền máu.

Học sinh lớp 5 trường Tiểu học
xã Bản Cầm

2 Trần Văn Quyền 2015 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Phú Thịnh 3, xã 
Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,
tỉnh Lào Cai

Gia đình thuộc hộ nghèo. Bố chết. Mẹ không
công ăn việc làm, mẹ hay ốm đau bệnh tật
thường xuyên đi viện.

Học sinh lớp 2 trường Tiểu học số
2 xã Phú Nhuận

3 Dương Thị Thu Hà 2014 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Lạng - xã Thái Niên ,
Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Gia đình thuộc hộ nghèo. Bản thân em  mắc
bệnh máu trắng, thường xuyên phải đi bệnh
viện để truyền máu.

Học sinh lớp 3 A-  trường
PTDTBTTH xã Thái Niên 

4 Cao Văn Phúc 2012 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Làng Đào 2, xã Trì
Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh
Lào Cai

Gia đình thuộc hộ nghèo, bố mẹ không có
công ăn việc làm, sống cùng bà ngoại già,
yếu.

Học sinh lớp 6B, trường THCS xã
Trì Quang

5 Triệu Hải Đăng 2012 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn quy Ke- Phong Hải- Bảo
Thắng- Lào Cai

 Gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố mẹ không
có việc làm, kinh tế rất khó khăn,bản thân
mắc bệnh máu trắng 

 lớp 6C của trường THCS TTNT
Phong Hải 

6 Phùng Mỹ Duyên 2011 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Lạng- Xã Thái Niên -
Bảo Thắng- Lào Cai

 Gia đình thuộc hộ cận nghèo, bố mẹ không
có việc làm, kinh tế rất khó khăn 

 lớp 7A của trường PTDTBT
THCS xã Thái Niên 

7 Vàng Hồng Mai 2012 Khuyết tật Trí tuệ
TDP 8- TT Tằng Loỏng - Bảo
Thắng - Lào Cai

 Gia đình thuộc hộ  nghèo, bố mẹ không có
việc làm, kinh tế gia đình rất khó khăn 

 lớp 6A3 của trường THCS TT
Tằng Loỏng 

8 Triệu Thị Hằng 2011 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Trà Trẩu xã Sơn Hà
huyện Bảo Thắng

 Gia đình thuộc hộ nghèo, bố mẹ không có
việc làm, kinh tế rất khó khăn,bản thân mắc
bệnh động kinh   

 lớp 6A của trường THCS Sơn
Hà 

9  Nguyễn Minh Huy 2008
 Khuyết tật  Thần
kinh, tâm thần

TDP Phú Thành 1- TT Phố Lu
-Bảo Thắng-    Lào Cai

Hộ nghèo
 Lớp 10A7, THPT số 1 Huyện
Bảo Thắng

Là học sinh lớp.., của Trường…

DANH SÁCH TRẺ KHUYẾT TẬT ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

TỪ CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC TRẺ KHUYẾT TẬT TỚI TRƯỜNG” NĂM 2024
HUYỆN BẢO THẮNG

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVĐ ngày 30/8/2024 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Lào Cai)

STT Họ và tên
Năm sinh

Dạng tật Địa chỉ  thường trú Hoàn cảnh gia đình



Nam Nữ

1 Đặng Thị Ly 2010 Khuyết tật Trí tuệ Nậm Dìn- Tân Tiến - Bảo Yên
Gia đình thuộc diện hộ nghèo , hoàn cảnh gia
đình khó khăn;  

Lớp 8A- Trường PTDTBT THCS
Tân Tiến, H. Bảo Yên

2 Triệu Tường Vy 2012 Khuyết tật Trí tuệ 
Thôn Tằng Cà - Phúc Khánh -
Bảo Yên

Thuộc diện hộ nghèo
Lớp 6 - Trường TH&THCS số 2
Phúc Khánh, H. Bảo Yên

3 Thào Thiên Long 2017 Khuyết tật Nghe nói Bản Chùn - Bảo Hà - Bảo Yên
Gia đình đông con (8 người), bản thân em
hay ốm đau, thường xuyên phải đi viện điều
trị 

Lớp 1C - Trường PTDTBTTH
Bảo Hà, H. Bảo Yên

4 Nguyễn Thu Hoài 2015
Khuyết tật Chậm
phát triển trí tuệ

Thôn Cóc Khiểng - Việt Tiến -
Bảo Yên

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố bị ung thư
Lớp 3T2 - Trường TH&THCS
Việt Tiến, H. Bảo Yên

5 Lâm Phương Uyên 2014
Khuyết tật Chậm
phát triển - Tâm thần
nặng

Thôn 2 Tân Văn - Kim Sơn -
Bảo Yên

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ ốm đau
thường xuyên

Lớp 4A - Trường TH số 2 Kim
Sơn, H. Bảo Yên

6 Hoàng Phan Đăng Khôi 2017 Khuyết tật Nghe nói Bản Lúc, Bảo Hà, Bảo Yên
Gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ đơn thân
nuôi con, mẹ bị bệnh nặng thường xuyên đi
viện

Lớp 1L - trường PTDTBTTH Bảo
Hà

7 Lý Diệu Linh 2014
Chậm phát triển -
Tâm thần nhẹ

Bản 2 Nhai Tẻn - Kim Sơn -
Bảo Yên

Thuộc diện hộ nghèo, em Linh thường xuyên
ốm đau đi điều trị tại bệnh viện phục hồi
chức năng tỉnh

Lớp 4A - Trường TH số 3 Kim
Sơn

8 Ma Seo Long 2016 Nghe nói Thôn 9 - Thượng Hà-Bảo Yên
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi
làm thuê, gia đình đông con.

Lớp 2A4 - Trường PTDTBTTH
số 1 Thượng Hà

9 Lý Kim Phượng 2014 Cơ quan tạo máu
Làng Đẩu - Phúc Khánh - Bảo
Yên

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, em Phượng
thường xuyên đi truyền máu

Lớp 4 - Trường TH Phúc Khánh

10 Bàn Việt Hùng 2008 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Tằng Cà, xã phúc
Khánh, huyện Bảo Yên

Hộ cận nghèo
HS lớp 10A8, trường THPT số 1
H. Bảo Yên

11 Lý Thị Lan 2010 Khuyết tật Dị tật mắt
Bản Mo 1,  xã Xuân Hoà,
huyện Bảo Yên

Bố mẹ làm nghề tự do, nhà ở tạm, thu nhập
thấp.

HS lớp 8 Trường PTDTNT
THCS&THPT Bảo Yên.

Là học sinh lớp.., của Trường…

DANH SÁCH TRẺ KHUYẾT TẬT ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

TỪ CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC TRẺ KHUYẾT TẬT TỚI TRƯỜNG” NĂM 2024
HUYỆN BẢO YÊN

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVĐ ngày 30/8/2024 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Lào Cai)

STT Họ và tên
Năm sinh

Dạng tật Địa chỉ  thường trú Hoàn cảnh gia đình



12 Bàn Văn Quang 2008  Khuyết tật trí tuệ Hộ nghèo
Học viên lớp 10A, Trung tâm 
GDNN-GDTX Bảo Yên

Bản Bông 3- Bảo Hà- Bảo Yên-Lào Cai



Nam Nữ

1 Phạm Hoài An 2017 Khuyết tât Mắt
Tổ 7, Thị trấn Bát Xát – Bát
Xát 

Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn do phải
đi bệnh viện nhiều.

Học sinh lớp 1A3, Trường Tiểu học Thị
trấn Bát Xát

2 Lý Thị Bông 2016 Khuyết trí tuệ
Thôn Nậm Giang 2 – Nậm
Chạc – Bát Xát 

Thuộc hộ nghèo
Lớp 2C, trường PTDTBT TH&THCS
Nậm Chạc, H. Bát Xát

3 Tẩn Láo Tả 2010 Khuyết tật trí tuệ
Thôn Trung Chải – Phìn Ngan
– Bát Xát 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc hộ nghèo
Lớp 8B, Trường PTDTBT THCS Phìn
Ngan , H. Bát Xát

4 Lò Gia Huy 2011 Khuyết tật trí tuệ
Thôn Cửa Cải – Mường Vi –
Bát Xát 

Là con hộ nghèo, 
Lớp 6, trường THCS Mường Vi, H. Bát
Xát

5 Giàng A Tinh 2012 Khuyết tật trí tuệ
Thôn Tả Cồ Thàng – Trịnh
Tường – Bát Xát 

Con hộ nghèo, nhà có 2 con khuyết tật
Lớp 6A3, trường PTDTBT THCS Trịnh
Tường, H. Bát Xát

6 Lý Anh Tuấn 2018 Khuyết tât ngôn ngữ Thôn Tả Chải- Nậm Pung Gia đình thuộc hộ cận nghèo
Là học sinh lớp ghép 4 tuổi trường MN
Nậm Pung, H. Bát Xát

7 Phàng Thị Nhi 2018 Khuyết tật rí tuệ
Thôn Pờ Sì Ngài - Bản Xèo-
Bát Xát 

Hộ nghèo
Lớp 5 tuổi - thôn Pờ Sì Ngài - Trường
Mầm non Bản Xèo, H. Bát Xát

8 Lý Thị Quý 2009 Khuyết tật trí tuệ
Thôn Ná Nùng – Cốc Mỳ –
Bát Xát 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc hộ
nghèo, gia đình có 4 chị em

Lớp 8A, trường PTDTBT TH&THCS
Cốc Mỳ, H. Bát Xát

9 Vi Thị Lan 2009 Khuyết tật trí tuệ Thôn 2 – Bản Vược – Bát Xát Hộ nghèo
Học sinh lớp 9A1, trường THCS Bản
Vược, H. Bát Xát

10 Lý Văn Chung 2009
Khuyết tât Khèo
chân

Thôn Nậm Pẻn 2 – Sàng Ma
Sáo

 Hiện ở với ông bà già yếu. Gia đình thuộc hộ
nghèo.

Lớp 9A, trường PTDTBT THCS Sàng
Ma Sáo, H. Bát Xát

11 Phàn A Lộc 2008 Khuyết tật vận động
Thôn Vỹ Kẽm, xã Cốc Mỳ,
huyện Bát Xát

Gia đình khó khăn, bố, mẹ không có công
việc ổn định, bố sức khỏe yếu thường xuyên
đi viện.

Là học sinh lớp 10A4, trường THPT số
2 Huyện Bát Xát

12 Lò Văn Thịnh 2008 Khuyết tât Trí tuệ
Thôn Làng Kim, xã Quang
Kim, Huyện Bát Xát

Hộ nghèo
 HS lớp 10A2, Trường THPT số 1 Bát
Xát

13 Ly Mờ Xe 2012
Khuyết tật  Mắt trái
nhìn mờ từ nhỏ

Thôn Lao chải 2, xã Y Tý,
huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Bố mất sớm, mẹ bỏ đi từ bé, không liên lạc,
không rõ ở đâu, nhà có 3 anh em ruột, hiện 3
anh em ở cùng gia đình nhà chú. 

Là học sinh lớp 6B, trường PTDTNT
THCS&THPT Bát Xát

Là học sinh lớp.., của Trường…

DANH SÁCH TRẺ KHUYẾT TẬT ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

TỪ CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC TRẺ KHUYẾT TẬT TỚI TRƯỜNG” NĂM 2024
HUYỆN BÁT XÁT

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVĐ ngày 30/8/2024 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Lào Cai)

STT Họ và tên
Năm sinh

Dạng tật Địa chỉ  thường trú Hoàn cảnh gia đình



14 Tẩn Tả Mẩy 2008
Khuyết tật Vận động
– nghe nói

Thôn Séo Pờ Hồ, xã Mường
Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào
Cai

Hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Là học sinh lớp 7 trường THCS&THPT
huyện Bát Xát



Nam Nữ

1 Sân An Đại 2015 Trí tuệ
Thôn Páo Tủng- xã Tung
Chung Phố, huyện Mường

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó
khăn

Học sinh lớp 3A6, Trường TH Số 1 Thị
trấn Mường Khương

2 Hoàng Văn Thái 2014 Khuyết tật trí tuệ
Thôn Nì Xỉ 1+4, Xã  Pha
Long; huyện Mường Khương

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Học sinh lớp 4,  trường TH  Pha Long,
H. Mường Khương

3 Sùng Khuyết Lâm 2010 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Sao Cô Sỉn, xã Nấm Lư,
huyện  Mường Khương

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Học sinh lớp 8A của Trường PTDTBT
THCS Nấm Lư, H. Mường Khương

4 Lục Thúy Hường 2012
Khuyết tật Vận động
(nặng)

Thôn Na Pao, xã Bản Lầu,
huyện Mường
Khương, tỉnh Lào Cai

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Là học sinh lớp 6C của Trường THCS
xã Bản Lầu, H. Mường Khương

5 Sùng Seo Mảo 2012
 Khuyết tật Trí tuệ -
Vận động

Thôn Ngải Thầu, xã Dìn Chin,
huyện Mường Khương

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Học sinh lớp 5A2,  trường PTDTBT
TH, THCS Dìn Chin, H. Mường
Khương

6 Vàng Thị Chúc 2010 Khuyết tật Trí Truệ
Thôn Văng Leng, xã Tung
Chung Phố, huyện Mường

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Học sinh 7, TH&THCS Tung Chung
Phố, H. Mường Khương

7 Tải Huyền Lam 2010 Khuyết tật Trí Truệ
Thôn Nậm Pản , xã Thanh
Bình, huyện Mường Khương

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Học sinh 8B, trường PTDTBTTHCS
Thanh Bình, H. Mường Khương

8 Giàng Sáng Tuân 2013
Khuyết tật thần kinh,
trí tuệ

Thôn Thải Giàng Sán, xã Tả
Gia Khâu, huyện Mường

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Học sinh 4, trường PTDTBTTHCS TH
Tả Gia Khâu, H. Mường Khương

9 Ma Mình Dương 2016 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Cốc Lầy, xã Lùng Vai,
huyện Mường Khương, tỉnh

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Học sinh lớp 2A2 , Trường Tiểu học
Lùng Vai H. Mường Khương

10 Hoàng Thảo Vân 2012 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Pha Long 2,  Xã Pha
Long,  Mường Khương

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó
khăn

Học sinh lớp 6C, Trường PTDTBT
THCS Pha long

11 Lưu Kim Hoà 2011 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Nhân Giống, thị trấn
Mường Khương, huyện
Mường Khương

Gia đình thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh
khó khăn

Học sinh lớp 6E, Trường THCS Thị trấn
Mường Khương

12 Lồ Sỉn Hiếu 2016 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Sín Chải, xã Thanh
Bình, huyện Mường Khương,

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó
khăn

Học sinh lớp 2A1,  Trường TH
Thanh Bình

13 Ly Sử 2008
Khuyết tật  Dị tật ở
mặt 
và mắt

Thôn Sín Chải A - La Pan Tẩn
-Mk - Lào Cai.

Hộ nghèo
Học sinh lớp 10A3 Trường THPT số 3
Mường Khương

Là học sinh lớp.., của Trường…

DANH SÁCH TRẺ KHUYẾT TẬT ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

TỪ CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC TRẺ KHUYẾT TẬT TỚI TRƯỜNG” NĂM 2024
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVĐ ngày 30/8/2024 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Lào Cai)

STT Họ và tên
Năm sinh

Dạng tật Địa chỉ  thường trú Hoàn cảnh gia đình



14 Lục Phương Thảo 2008 Khuyết tât Trí tuệ
Thôn Lùng Phìn A- Xã Nậm
Chảy, H. Mường Khương

Hộ nghèo
Lớp 10A7, trường THPT số 1 Mường
Khương



Nam Nữ

1 Tẩn Qúy Dũng 2010 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Nậm Ngấn, xã Liên
Minh, thị xã Sa Pa

Thuộc diện hộ gia đình khó khăn, bố mẹ bỏ
nhau ở với ông 

Lớp 7 - Trường PTDTBT THCS Nậm
Sài, thị xã Sa Pa

2 Lò Duy Khánh 2017 Khuyết tật Trí tuệ
Thôn Mường Bo II, xã Mường
Bo, thị xã Sa Pa

Gia đình khó khăn, bản thân em hay ốm đau.
Lớp 6A-Trường TH & THCS Thanh
Phú, thị xã Sa Pa

3 Chảo Minh Khang 2014 Khuyết tậ Nghe-nói
Thôn Nậm Lang, xã Mường
Bo, thị xã Sa Pa

Gia đình thuộc diện hộ nghèo,hoàn cảnh gia
đình khó khăn

Lớp 4A1-Trường PTDTBT Tiểu học
Suối Thầu, thị xã Sa Pa

4 Chảo Vần Chiêu 2014
Khuyết tật Chậm
phát triển

Thôn Bản Kim, xã Thanh
Bình, thị xã Sa Pa

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố đã mất,
hoàn cảnh cảnh gia đình rất khó khăn

Lớp 4A-Trường PTDTBT Tiểu học
Thanh Kim, thị xã Sa Pa

5 Lò Láo Tả 2015
Khuyết tât Vận động Thôn Vù Lùng Sung, xã

Trung Chải, thị xã Sa Pa
Mẹ bỏ đi Trung Quốc, bố mới đi tù, hiện
đang sống với bà.

Lớp 2A4-Trường PTDTBT Tiểu học
Trung Chải, thị xã Sa Pa

6 Má Quang Chung 2014 Khuyết tât Vận động
Tổ 1, phường Cầu Mây, thị xã
Sa Pa 

Gia đình  sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã
hôi đặc biệt khó khăn, hoàn cảnh gia đình
khó khăn; 

Lớp 4A1-Trường Tiểu học San Sả Hồ 2,
thị xã Sa Pa

7 Chảo Vạn Tìn 2017 Khuyết tât Trí tuệ
Thôn Nậm Si, xã Thanh Bình,
thị xã Sa Pa

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, ở với ông
bà

Lớp 1-Trường PTDTBT Tiểu học Bản
Phùng, thị xã Sa Pa

8 Thào A Sỉnh 2017 Khuyết tât Trí tuệ
Thôn Xín Chải, xã Ngũ Chỉ
Sơn, thị xã Sa Pa

Gia đình thuộc diện hộ  nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Lớp 1-Trường PTDTBT Tiểu học Tả
Giàng Phìn, thị xã Sa Pa

9 Thào A Chờ 2014 Khuyết tât Nghe-nói
Thôn Thào Hồng Dến, xã
Mường Hoa, thị xã Sa Pa

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, Hoàn cảnh
gia đình khó khăn, có em còn nhỏ

Lớp 4A1-trường PTDTBT TH&THCS
Hầu Thào, thị xã Sa Pa

10 Tẩn Tả Mẩy 2017 Khuyết tât Nghe-nói
Thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn, thị
xã Sa Pa

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Lớp 1A1-Trường Tiểu học Tả Phìn, thị
xã Sa Pa

11 Giàng Thị Mú 2014 Khuyết tât Trí tuệ
Thôn Hàng, xã Hoàng Liên,
thị xã Sa Pa

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, Hoàn cảnh đặc
biệt Khó khăn

Lớp 4A4-Trường PTDTBT Tiểu học
Lao Chải, thị xã Sa Pa

12 Hù Thiên Trường 2014 Khuyết tât Trí Truệ
Thôn Nậm Sang , xã Liên
Minh, thị xã Sa Pa

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, Hoàn cảnh
Khó khăn

Lớp 4 B-Trường PTDTBT TH Nậm Sài,
thị xã Sa Pa

Là học sinh lớp.., của Trường…

DANH SÁCH TRẺ KHUYẾT TẬT ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

TỪ CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC TRẺ KHUYẾT TẬT TỚI TRƯỜNG” NĂM 2024
THỊ XÃ SA PA

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVĐ ngày 30/8/2024 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Lào Cai)

STT Họ và tên
Năm sinh

Dạng tật Địa chỉ  thường trú Hoàn cảnh gia đình



13 Má A Sèo 2008 Khuyết tật  Vận động
Tổ 3, phường Hàm Rồng, TX
Sa Pa

Thuộc Gia đình hộ nghèo
HS lớp 10B, Trung tâm GDNN&GDTX
Sa Pa



Nam Nữ

1 Hoàng Thành Quan 2016 Câm Nà Chí Phàng-Lùng Thẩn Gia đình thuộc diện hộ nghèo 
 Học sinh lớp 2C-Trường PTDTBT số
1 xã Lùng Thẩn 

2 Giàng Bình Minh 2013
Chậm phát triển toàn
phần

Thôn Cán Chư Sử - xã Cán
Cấu

Gia đình thuộc diện hộ nghèo Lớp 2A2- Trường TH xã Cán Cấu

3 Vàng Thị Ngọc Vân 2017
Khuyết tật vận động
nặng

Thôn Hòa Bình- Xã Sán Chải  Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  Lớp 1D trường TH số 1 xã Sán Chải

4 Giàng Seo Vư 2013 Khuyết tật Vận động
Thôn Sín Hồ Sán- Xã Sán
Chải.

Bản thân em bị cụt hai bàn tay bẩm sinh. Gia
đình đông con, có hoàn cảnh khó khăn thuộc
hộ nghèo.

 Lớp 5B trường TH số 1 xã Sán Chải

5 Vàng Minh Đức 2014 Khuyết tật Vận động Thôn Hòa Bình- Xã Sán Chải
Bản thân em bị cụt một bàn tay bẩm sinh. Gia
đình khó khăn thuộc hộ cận nghèo.

 Lớp 5B trường TH số 1 xã Sán Chải

6 Hảng Minh Sơn 2013
Khuyết tật thần kinh,
chân 

Mào Sao Chải - Sín Chéng - Si
Ma Cai - Lào Cai

Gia đình thuộc hộ nghèo nhiều năm nay. 
Lớp 5A1 - Trường TH số 1 xã Sín
Chéng

7 Sùng Xuân Lử 2012
Khuyết tậtThiểu
năng trí tuệ

Phìn Chư 3-Nàn Sín -Si Ma
Cai-Lào Cai

Mồ côi bố, gia đình thuộc hộ nghèo, đông
con, sống chủ yếu bằng trồng trọt

Lớp 6B trường PTDTBT TH&THCS
xã Nàn Sín

8 Séo Minh Thuận 2016 Khuyết tật Câm, điếc
Thôn Sán Chá, xã 
Thào Chư Phìn, huyện Si Ma
Cai, tỉnh Lào Cai.

Gia đình có 3 con trong đó có 2 con đều
khuyết tật, 1 con bị bệnh về đường máu
thường xuyên đi Hà Nội chữa trị, mẹ làm
ruộng.

Lớp 2D, trường PTDTBT TH xã Thào
Chư Phìn

9 Ma Seo chính 2011 Khuyết tật Vận động
Sán Chải - Si Ma Cai - Lào
Cai

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo 
Lớp 6A- Trường PTDTBT THCS xã
Sán Chải huyện Si Ma Cai tỉnh Lào
Cai

10 Sùng Văn Páo 2011
Khuyết tậtThiểu
năng trí tuệ

Thôn Sán Chá, xã Thào Chư
Phìn, huyện Si Ma Cai, tỉnh
Lào Cai

Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn,
Lớp 7A, trường PTDTBT THCS xã
Thào Chư Phìn

11
Sùng Thị Chư 2008

Khuyết tật Vận động Thôn Sín Chải, xã Quan Hồ
 Thẩn, H. Si ma cai, Lào Cai Gia đình thuộc hộ nghèo

HS lớp 10A7, trường THPT số 1 
Si Ma Cai

Là học sinh lớp.., của Trường…

DANH SÁCH TRẺ KHUYẾT TẬT ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

TỪ CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC TRẺ KHUYẾT TẬT TỚI TRƯỜNG” NĂM 2024
HUYỆN SI MA CAI

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVĐ ngày 30/8/2024 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Lào Cai)

STT Họ và tên
Năm sinh

Dạng tật Địa chỉ  thường trú Hoàn cảnh gia đình



12 Lù Văn Luật 2008
Khuyết tật  thần Kinh
(Động kinh)

Thôn Nàn Vái, xã Nàn Sán, Si
Ma Cai

Thuộc Gia đình hộ nghèo
Học sinh lớp 10. TT GDNN&GDTX
H. Si Mai Cai



Nam Nữ

1 Phạm Chí Dũng 2012
Khuyết tật vận động
nặng

Tổ 13A, Phường Bình Minh,
thành phố Lào Cai

Bố mẹ đã ly hôn, mẹ đơn thân nuôi con
khuyết tật vận động nặng và mắc bệnh hiểm
nghèo hiếm gặp, một mình nuôi Dũng và 1
em nhỏ 17 tháng tuổi.

Là học sinh lớp 6A1, của Trường
THCS Bình Minh, TP Lào Cai

2 La Anh Vũ 2012
Khuyết tật Vận động,
trí tuệ

Tổ 11 - Phường Nam Cường -
TP Lào Cai

Bố mẹ không có công ăn việc làm ổn định.
Kinh tế khó khăn

Học sinh lớp 3A4- Trường Tiểu học
Nam Cường, TP Lào Cai

3 Đinh Nhật Minh 2016
Khuyết tật Vận
động nặng

Tổ 9, phường Cốc Lếu, TP
Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Bố mẹ làm nghề tự do, không có công ăn
việc làm ổn định.

Lớp 1A2,Trường TH
Nguyễn Bá Ngọc, TP Lào Cai

4 Phạm Xuân Trà 2014
Khuyết tật vật động
đặc biệt nặng 

Tổ 16 – Phường Bắc Lệnh –
TP Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

Mẹ giáo viên MN công tác tại Sa Pa sức khỏe
yếu; Bố lao động tự do, không có việc làm ổn
định; Anh trai bị bệnh tim.

Học sinh Lớp 4A5- Trường Tiểu học
Bắc Lệnh, TP Lào Cai

5 Phan Nguyễn Hải 2008
Khuyết tật vận động
nặng

Tổ 7, phường Xuân Tăng, TP
Lào Cai

Bố mẹ làm nghề tự do, thu nhập không ổn
định.

HS lớp 7A4, trường THCS Lý Tự
Trọng, TP Lào Cai

6 Tráng Thị Chính 2008 Khuyết tât Vận động Ngải trồ, Ý Tý, Bát Xát Thuộc diện hộ nghèo, gia đình rất khó khăn
Học sinh lớp 10, trường THPT DTNT
Tỉnh

7 Hoàng Công Anh 2008 Khuyết tật trí tuệ
Thôn Xi Măng - Xã Cam
Đường - Thành phố Lào Cai -
Lào Cai

GĐ Khó khăn, hộ nghèo
Lớp 10A2 - Trung tâm GDNN-GDTX
thành phố Lào Cai

Là học sinh lớp.., của Trường…

DANH SÁCH TRẺ KHUYẾT TẬT ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

TỪ CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC TRẺ KHUYẾT TẬT TỚI TRƯỜNG” NĂM 2024
THÀNH PHỐ LÀO CAI

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVĐ ngày 30/8/2024 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Lào Cai)

STT Họ và tên
Năm sinh

Dạng tật Địa chỉ  thường trú Hoàn cảnh gia đình



Nam Nữ

1 Đặng Thị Thu Huyền 2012 Khuyết tật trí tuệ
Thôn Khe Phàn, xã Sơn Thủy,
huyện Văn Bàn

Hộ nghèo
Lớp 6B, trường PTDTBT THCS
 Sơn Thủy H. Văn Bàn

2 Triệu Ông Liều 2013 Khuyết tật trị tuệ
Thôn Tà Mòng, xã Dần
Thàng, huyện Văn Bàn

Hộ nghèo
Lớp 5A, Trường PTDTBT
TH&THCS Dần Thàng H. Văn Bàn

3 Trần Hồng Nam 2011 Khuyết tật trí tuệ
Thôn Văn Xuân, xã Võ Lao,
huyện Văn Bàn

Hộ cận nghèo 
Lớp 7B - Trường THCS Số 2 Võ Lao
- Văn Bàn - Lào Cai H. Văn Bàn

4 Giàng Minh Thùy 2010 Khuyết tật trí tuệ
Thôn Nậm Mả, xã Nậm Mả,
huyện Văn Bàn

Hộ cận nghèo 
Lớp 8A, Trường TH&THCS
 Nậm Mả H. Văn Bàn

5 Bàn Thị Dinh 2014 Khuyết tật trí tuệ
Thôn Khe Nà, xã Nậm Tha,
huyện Văn Bàn

Hộ nghèo
Lớp 4A, Trường PTDTBT TH
 Nậm Tha H. Văn Bàn

6 Nông Quang Đạt 2014 Khuyết tật nghe, nói
Thôn An, xã Làng Giàng,
huyện Văn Bàn

Gia đình thuộc hộ nghèo
Là học sinh lớp 4B, Tiểu học Làng
Giàng H. Văn Bàn

7
Nguyễn Anh Kiệt

2016
Khuyết tậttrí tuệ

Thôn Giàng Liêm Phú, xã
Liêm Phú, huyện Văn Bàn

Hộ Cận nghèo
Là HS lớp 2B xã Liêm Phú, H. Văn
Bàn

8 Lương Đức Hải 2008
Khuyết tật bộ phận
cơ quan tạo máu).

Thôn Chiềng 5, xã Võ Lao,
huyện Văn Bàn

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ công
việc không ổn định (làm ruộng và làm thuê
thời vụ), sức khỏe yếu thường xuyên đau
ốm

Lớp 10A2, trường THPT số 2 Văn
Bàn

9 Triệu Thị Cói 2008
Khiếm thị (mức
khiếm thị nhẹ)

Thôn Nậm Mười, xã Dần
Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh
Lào Cai.

Khó khăn
Là học sinh lớp 10A Trung tâm
GDNN-GDTX huyện Văn Bàn, tỉnh
Lào Cai.

Là học sinh lớp.., của Trường…

DANH SÁCH TRẺ KHUYẾT TẬT ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

TỪ CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC TRẺ KHUYẾT TẬT TỚI TRƯỜNG” NĂM 2024
HUYỆN VĂN BÀN

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVĐ ngày 30/8/2024 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Lào Cai)

STT Họ và tên
Năm sinh

Dạng tật Địa chỉ  thường trú Hoàn cảnh gia đình
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